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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Công văn số 6373/UBND-NV ngày 12/10/2020 của UBND thành 

phố về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐCP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ; Hướng dẫn số 2802/HD-SNV ngày 27/11/2020 của 

Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; Công văn số 1939/SNV-CCVC ngày 17/8/2023 của Sở Nội vụ 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐCP ngày 17/7/2023 của 

Chính phủ; Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 09/12/2020 của Uỷ ban nhân dân 

quận.  

Thực hiện Quy chế đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền đánh giá và xếp loại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê 

Chân ban hành kèm theo Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 12/12/2020 và 

Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Lê Chân, 

Sau khi xem xét việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại năm 2023 theo Phụ lục gửi kèm.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng công chức, viên chức năm 2023 để các cơ quan, đơn vị liên quan được 

biết./. 

Nơi nhận:                              
- TT QU (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND quận; 

- 12 cơ quan chuyên môn; 

- 5 đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Cổng thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT, NV.   
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PHỤ LỤC 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2023 

          

STT Họ và tên Chức vụ  Kết quả đánh giá, xếp loại  Ghi chú 

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

I Văn phòng HĐND và UBND quận  

1 Phạm Vũ Quyết Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Phạm Minh Thế Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Nguyễn Đức Cảnh Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Vũ Thị Minh Anh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

5 Lê Thị Thu Hồng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Đồng Thị Minh Dung Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Phùng Thị Thủy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

9 Trần Đình Nguyên Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

10 Nguyễn Phạm Hùng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

11 Dương Quỳnh Anh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

12 Dương Quốc Hưng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

13 Vũ Thị Cẩm Tú Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

14 Trần Thanh Tùng nguyên Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ 
  

II Phòng Văn hóa - thông tin     
  

1 Nguyễn Thị Lệ Thủy Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Kết quả đánh giá, xếp loại  Ghi chú 

2 Trần Thị Dịu Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

3 Phạm Thị Phượng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Đỗ Lan Anh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Phạm Tiến Thành Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

III Phòng Tư pháp      
  

1 Nguyễn Xuân Tùng Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Trần Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

3 Hoàng Thị Ngọc Minh Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

4 Dương Hải Hà Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Nguyễn Hà Chi Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Lê Hương Trang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

IV Phòng Kinh tế     
  

1 Vũ Thanh Sơn Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Nguyễn Thành Việt Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Nguyễn Hữu Bạo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Đào Đức Ngọc Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Đào Trọng Dũng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Trần Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

V Phòng Quản lý đô thị     
  

1 Nguyễn Đức Toàn Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Phạm Đắc Nghệ Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  



4 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Kết quả đánh giá, xếp loại  Ghi chú 

3 Vũ Hồng Văn Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Phạm Ngọc Trung Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

5 Hà Kim Bảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Phạm Hoàng Anh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Bùi Lan Anh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

9 Đinh Văn Toàn Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

10 Nguyễn Văn Sửu Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

11 Bùi Quang Huy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

12 Phạm Thành Trung nguyên Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ 
  

VI Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội  

1 Tăng Tiến Dũng Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Nguyễn Văn Hưng Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Phạm Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Bùi Thị Như Hoa Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Nguyễn Minh Hương Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Đặng Kim Thành Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Nguyễn Thị Huế Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Lê Thị Quỳnh Trang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

VII Phòng Nội vụ     
  

1 Phạm Thúy Uyên Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Bùi Thị Ngọc Vân Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Kết quả đánh giá, xếp loại  Ghi chú 

3 Trương Thúy Hà Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

4 Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Phạm Thị Thu Thúy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Vũ Thị Thu Phương Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Vũ Thị Huyền Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Đặng Thị Anh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

VIII Phòng Tài nguyên và môi trường 

1 Nguyễn Đình Thụy Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Phạm Thị Khuyên Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Trần Vũ Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Phạm Đức Hạnh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

5 Trần Thuận Yến Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Nguyễn Thị Nguyệt Quế Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Lương Khắc Khoa Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Nguyễn Ngọc Quang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

IX Phòng Giáo dục và Đào tạo     
  

1 Phạm Sỹ Tuyên Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Bùi Thị Ngọc Quyên Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

3 Nguyễn Thị Liên Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Lê Quang Đồng Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Bùi Thu Hằng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

6 Bùi Thị Vân Hiền Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  



6 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Kết quả đánh giá, xếp loại  Ghi chú 

7 Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Nguyễn Quang Sơn Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

9 Lương Thị Thu Lý Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

X Phòng Tài chính - Kế hoạch  

1 Nguyễn Hữu Đại Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Phạm Thị Thanh Hoa Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Vũ Thị Phương Thảo Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

4 Hoàng Thị Vân Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Bùi Nam Đô Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ 
  

6 Đinh Khắc Đại Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

7 Nguyễn Thị Minh Huệ Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

8 Đỗ Hải Yến Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

9 Nguyễn Phương Dung Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

XI Phòng Y tế     
  

1 Ngô Đức Tiệp Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Nguyễn Ngọc Dung Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

4 Nguyễn Hà Phương Thảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Vũ Thu Thảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

XII Thanh tra quận     
  

1 Nguyễn Anh Thọ Chánh Thanh tra Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Phạm Thị Minh Vân Phó Chánh Thanh tra Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Kết quả đánh giá, xếp loại  Ghi chú 

3 Bùi Thị Hải Hà Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Nguyễn Thị Sao Mai Thanh tra viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

5 Nguyễn Thị Mai Anh Thanh tra viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

  VIÊN CHỨC QUẢN LÝ       

I Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao  

1 Đỗ Duy Tiến Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

2 Lương Thành Luân Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

3 Vũ Thị Thu Huyền Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

II Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên  

1 Phạm Thị Mỹ Hạnh Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Ngô Thị Thanh Lý Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

III Trung tâm Phát triển quỹ đất  

1 Phạm Văn Thái Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Phạm Tuấn Dũng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

3 Phạm Văn Phụng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

IV Ban Quản lý dự án ĐTXD quận  

1 Nguyễn Khắc Dũng Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

2 Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

V Ban quản lý chợ      
  

1 Phạm Ngọc Tuấn Trưởng ban Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

2 Võ Tiến Đức Phó Trưởng ban Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
  

3 Phùng Văn Hoàn Phó Trưởng ban Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  

4 Đặng Thừa Dũng Phó Trưởng ban Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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